
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2014 - TH Lê Văn Tám

Họ và tên :…………………………..
Lớp:……Trường TH Lê Văn Tám

KIỂM TRACUỐI HKI

Năm học: 2014-2015

Môn: Tiếng việt - Lớp 3

I/ Phần I (Đọc hiểu): 4 điểm – Thời gian: 30 phút

Đọc thầm bài đọc dưới đây

Chỗ bánh khúc của dì tôi

Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc.

Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau khúc như bạc mạ, trông
như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. Những hạt sương sớm đậu trên lá long lanh như
những bóng đèn pha lê. Hai dì cháu tôi hái đầy rổ mới về.

… Ngủ một giấc dậy, tôi đã thấy dì mang chõ bánh lên. Vung vừa mở ra, hơi nóng
bốc nghi ngút. Nhũng cái bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được đặt vào
những miếng lá chuối hơ qua lửa thật mềm, trông như những bông hoa. Nhân bánh là một
viên đậu xanh giã nhỏ vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu. Cắn một miếng
bánh thì như thấy cả hương đồng, cỏ nội gói vào trong đó.

Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc bánh
khúc quê hương.

Theo Ngô Văn Phú

*Dựa vào nội dung bài đọc , hãy khoanh vào chữ cái đặt trước mỗi câu trả lời đúng nhất.

1. Tác giả tả lá rau khúc

a. Cây rau khúc cực nhỏ.

b. Chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú.

c. Lá rau như mạ bạc, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng.

2. Câu văn nào sau đây tả chiếc bánh?

a. Những chiếc bánh màu xanh.



b. Chiếc bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được hơ qua lửa thật mềm,
trông đẹp như những bông hoa. Nhân bánh là một viên đậu xanh giã nhỏ vàng ươm, xen
một thỏi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu.làm bằng đậu xanh.

c. Nhân bánh được làm bằng nhân đậu xanh

3. Câu “Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc” được cấu tạo theo mẫu
câu nào?

a. Ai là gì?

b. Ai thế nào?

c. Ai làm gì?

4. Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy?

a. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc bánh khúc
quê hương.

b. Bao năm rồi tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc bánh khúc
quê hương.

c. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy hăng hắc của chiếc bánh khúc
quê hương.

II/ CHÍNH TẢ: (5 điểm) Thời gian 15 phút

Bài viết:

Rừng cây trong nắng

Nghe đọc viết đề bài và đoạn chính tả “ Trong ánh nắng… trời cao xanh thẳm”

(Sách Tiếng việt 3 trang 148 )

III/ TẬP LÀMVĂN: (5 điểm) Thời gian 25 phút

Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5-7 câu) kể về một cảnh đẹp của nước ta mà em thích.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt trường tiểu học Lê Văn Tám năm 2014

Phần I: đọc thầm: 4 điểm

Mỗi câu đúng 1 điểm, câu nào không làm hoặc chọn 2 ý trở lên không cho điểm.



Đáp án:

Câu 1 2 3 4
Ô (đánh dấu
X)

c b c a

Phần II: Bài chính tả (5 điểm)

Bài viết không mắc lỗi, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 5 điểm

Mỗi lỗi viết sai phụ âm đầu,vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ 0,5 đ/1 lỗi.

Chữ viết không đẹp, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn… trừ 1 điểm vào
toàn bài.

Phần III: Tập làm văn (5 điểm) Thời gian làm bài 25 phút

Viết đúng chủ đề, đủ nội dung: 3 điểm

Câu văn hay, bài viết biết liên kết, có câu mở đầu, câu kết:1 điểm

Bài viết rõ ràng, sạch, đẹp: 1 điểm

(Tùy theo mức độ sai sót có thể cho các mức điểm, mỗi khung chênh lệch 0,5 đ)


